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1. Mã Số Môn học: Văn minh PT.009.2

2. Số tín chỉ:  2 tín chỉ 
3. Thông tin Giảng viên

	TT
	Họ và tên GV
	Nơi 
công tác
	Điện thoại
	Email

	1 
	TS. Nguyễn Thị Hạnh
	ĐHSP
	0916447912
	hanh732002@yahoo.com

	2 
	ThS. Lê Thị Khánh Ly
	ĐHVH
	0912821070
	lekhanhly.vh@gmail.com

	3 
	ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
	HVNG
	0972729559
	tuyetnhung9@yahoo.com


4. Trình độ: Cho sinh viên Năm thứ 1
5. Phân bố thời gian
- Lý thuyết + Thảo luận: 30 giờ tín chỉ,
- Tự học: 15 giờ tín chỉ.
6. Mục tiêu của môn học
· Sinh viên nắm được những kiến thức khái quát và hệ thống về lịch sử xuất hiện, phát triển của nền văn minh nhân loại trải qua các thời đại lịch sử.
· Nhận thức rõ những thành tựu chính của văn minh nhân loại ở khu vực điển  hình trên thế giới.
· Trên cơ sở đó, sinh viên có được những hiểu biết về giá trị của nền văn  minh nhân loại và biết cách vận dụng vào việc học tập, nghiên cứu lịch sử cũng như trong thực tiễn cuộc sống.

7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học
 Nội dung của môn học bao gồm: Những kiến thức cơ bản và hệ thống về sự phát triển văn minh nhân loại qua những nền văn minh tiêu biểu ở phương Đông như nền văn minh Ai Cập, Lưỡng Hà, Trung Hoa và ở phương Tây như nền văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại; về bước chuyển sang nền văn minh công nghiệp và văn minh thông tin; những nguyên tắc và mối tương quan giữa hội nhập văn minh thế giới và giữ vững, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp theo quy chế

- Làm bài tập

- Tham gia Cemina.

9. Tài liệu học tập
     Sách, giáo trình chính
1. Vũ Dương Ninh (cb) - Lịch sử Văn Minh Thế Giới, NXB Giáo Dục, HN 2003.

2. Almanach - Những nền văn minh thế giới, NXB VHTT, HN, 1999

Tài liệu tham khảo khác
Tiếng Việt

3. Lương Ninh (cb) - Lịch sử Văn hoá thế giới cổ - trung đại, NXBGD, HN, 1998.

4. Phùng Quốc Siêu ( cb) - Lịch sử Văn Minh Trung Hoa, NXBVHTT, HN, 2004.

5. Will Durant - Lịch sử văn minh Ấn Độ, NXB VHTT, Hà Nội, 2003.

6. Will Durant - Lịch sử văn minh Trung Hoa, NXB VHTT, HN, 2002.

7. Will Durant - Lịch sử văn minh Arập, NXB VHTT, HN, 2002.

8. Đặng Đức Siêu - Văn Hoá Trung Hoa, NXB Lao Động, HN, 2005.

9. Mai Ngọc Chừ - Văn hoá Đông Nam Á, NXBĐHQG ,HN, 1998.
10. Nhiều tác giả - Các nền văn hoá thế giới, 2 tập, NXB từ điển bách khoa Hà Nội, 2005.

11. Nguyễn Nghị, Lê Minh Đức. Lịch sử nước Mỹ NXBVHTT, HN 1994

    Tiếng Anh

12. Modern World History, Patterns of Interaction McDougal Littlell, McDougal Littlell 2005. 

13. World Civilizations: The Global Experience by Stuart B. Schwartz, Marc J. Gilbert and Peter N. Stearns, Paperback, 2010.
14. World History: Patterns of Civilization, Hardcover, 1993.

15. Kevin Reilly, The West and the World: A History of Civilization, Student Edition,1989.
 Trang web

  1. http://www.wikipedia.org
 2. http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	TT
	Nội dung kiểm tra đánh giá
	Hệ số
	Kết quả

	1
	Kiểm tra, đánh giá thường xuyên: chuyên cần, thảo luận...
	10% (0,1)
	a x 0,1

	2
	Kiểm tra- đánh giá định kỳ: kiểm tra giữa kỳ
	30% (0,3)
	b x 0,3

	3
	Thi kết thúc môn
	60% (0,6)
	c x 0,6

	4
	Điểm môn học: d= (a x 0,1) + (b x 0,3) + (c x 0,6)
	100%
	d 


11. Thang điểm: 10 (mười). Điểm đạt là từ 4 trở lên.
12. Nội dung chi tiết học phần

Bài mở đầu: Lí luận chung
1. Một số khái niệm " Văn hoá"," Văn Minh", " Văn hoá vật chất", " Văn hoá tinh thần", ....
2. Giới thiệu khái quát một số nền văn minh lớn trên thế giới ( thời cổ đại, trung đại, cận - hiện đại).
Chương 1: Khu vực văn minh phương Đông cổ - trung đại
1.1. Giới thiệu tổng quan đặc trưng của các nền văn minh phương Đông cổ đại.
1.2. Các thành tựu chủ yếu của các nền văn minh phương Đông cổ đại.

+ Ai Cập

+ Lưỡng Hà

+Ấn Độ

+Trung Quốc
+Văn minh Đông Nam Á
Chương 2: Khu vực văn minh phương Tây cổ-trung đại
2.1. Đặc trưng của các nền văn minh phương Tây cổ đại
2.2. Những thành tựu chính của văn minh Hy Lạp và La Mã cổ đại.
2.3.  Tổng quan về chế độ phong kiến Tây Âu

2.4. Những thành tựu chính của văn minh Tây Âu thời trung đại

6.2.1. Văn học

6.2.2. Triết học

6.2.3. Nghệ thuật

6.2.4. Tư tưởng, tôn giáo

Chương 3: Sự xuất hiện văn minh công nghiệp ở châu Âu và  Mỹ (Văn minh thời Cận đại)
3.1. Những điều kiện cho sự ra đời của văn minh công nghiệp

3.2. Những thành tựu chủ yếu của văn minh công nghiệp

Chương 4: Văn minh thế giới thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI

4.1. Bối cảnh lịch sử
4.2. Văn minh thế giới nửa đầu thế kỷ XX

4.3. Văn minh thế giới nửa sau thế kỷ XX - đầu thế kỷ XXI.

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỤ THỂ
	Số buổi
	Nội dung môn học
	Thời gian
	Nội dung học tập của sinh viên

	1
	Bài mở đầu 
	3LT
	Đọc tài liệu:

Tài liệu 1: Phần khái niệm

Tham khảo: Tài liệu 2; 3; 7; 10; 13; 14

	2
	Chương I: Mục 1.1
	3LT
	Đọc tài liệu:

Tài liệu 1: Chương I

Tham khảo: Tài liệu 2; 2; 3; 5;10; 13

	3
	Chương I: Mục 1.2
	3LT
	Đọc tài liệu:

Tài liệu 1 Chương I, II, III

Tham khảo: Tài liệu 2; 3; 4; 6; 8; 10; 13

	4
	Thảo luận về nền văn minh Trung Hoa cổ-trung đại
	3TL + 3TH
	- Chuẩn bị bài thảo luận

	5
	 Thảo luận về Văn minh Đông Nam Á 
	3TL + 1TH
	- Chuẩn bị bài thảo luận

- Đọc tài liệu:

Tài liệu 1 Chương IV

Tham khảo: Tài liệu 2; 3; 9; 10

	6
	Chương II: Mục 2.1, 2.2
	3LT + 1TH
	Đọc tài liệu:

Tài liệu 1 Chương V

Tham khảo: 2; 3; 10; 13; 15

	7
	Chương II: Mục 2.3, 2.4
	3LT+ 1TH
	Đọc tài liệu:

Tài liệu 1 Chương VI

Tham khảo: Tài liệu 2; 3; 10; 13; 14; 15

	8
	Thảo luận về những thành tựu chủ yếu của văn minh Công nghiệp
	3TL+ 2TH
	Chuẩn bị bài thảo luận
Đọc tài liệu:

 Tài liệu 1 Chương VII

Tham khảo: Tài liệu 2; 3; 10; 11; 12; 13; 15

	9
	Thảo luận về Văn minh Mỹ
	3TL + 3TH
	- Chuẩn bị bài thảo luận

	10
	Chương IV: Mục 4.1, 4.2, 4.3

Thảo luận về thành tựu văn minh thế giới  thế kỷ XX-đầu XXI
	3TL+ 3TH
	· Chuẩn bị bài thảo luận

Tài liệu 1 Chương VIII

Tham khảo: Tài liệu 2; 12; 13; 14; và các trang
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